BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI			                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT							                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN
(Từ ngày  25/6/2018  đến ngày  01/7/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai
25/6
[
	Thứ ba
26/6
	Thứ tư
27/6
	Thứ năm
28/6
	Thứ sáu
29/6
	Thứ bảy
30/6
	Chủ nhật
01/7

	Lãnh đạo
	Bs. Linh ( T.ngày)
Bs. Tiến (T.đêm)
	Bs. Thái
	Bs . Thành
	Bs.Trang

	Bs Linh
	Bs. Chiến
	Bs. Thành

	Cấp cứu
- Bác sỹ


-ĐD





HSTC-CĐ
- Bác sỹ
- ĐD
	
 Bs. Phương (L.ngày)
Bs. Tiến  (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học
Đd Thạch
           (L. ngày)
Đd.My-Đd.Phương 
 (L. đêm)


Bs.Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao
 (L.ngày)
Đd.Đồng-Đd.Trang
 (L.đêm)
	
Bs.Quân  (L.ngày)
Bs.Phương (L.đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo
Đd Thạch
(L. ngày)
Đd.Sen-Đd.Học
 (L. đêm)


Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Thu
 (L.ngày)
Đd.Hằng-Đd.Sao
 (L.đêm)
	
Bs.Đức (L. ngày)
Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh
Đd Thạch
            (L. ngày)
Đd Nữ -Đd.Thảo
 (L. đêm)


Bs.Huyền
Đd.Lãi-Đd.Ngát
 (L.ngày)
Đd.Thêu-Đd Thu
 (L.đêm)
	
Bs.Tiến (L. ngày)
Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương 
Đd Thạch
           (L. ngày)
Đd.Nga-Đd.Linh
 (L. đêm)


Bs.Trang
Đd.Đồng –Đd Trang
 (L.ngày)
Đd.Lãi-Đd.Ngát
 (L.đêm)
	
Bs.Phưong (L.ngày)
Bs.Tiến (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học
Đd Thạch
           (L. ngày)
Đd.My-Đd.Phương 
 (L. đêm)


Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao
 (L.ngày)
Đd.Đồng-Đd.Trang
 (L.đêm)
	
Bs.Quân  (L. ngày)
Bs.Phương (L. đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo
 (L. ngày)
Đd.Sen-Đd.Học
 (L. đêm)



 Bs Din - Bs Hoàng
Đd.Thêu-Đd.Thu
 (L.ngày)
Đd.Hằng-Đd.Sao
 (L.đêm)
	
Bs.Đức (L. ngày)
Bs.Quân  (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh
            (L. ngày)
Đd Nữ -Đd.Thảo
 (L. đêm)



Bs Huyền- Bs Huy
Đd.Lãi-Đd.Ngát
 (L.ngày)
Đd.Thêu-Đd Thu
 (L.đêm)

	Sơ sinh
- Bác sỹ
- ĐD 
 


Nội TH-YHCT+ BNĐ
- Bác sỹ
- ĐD
	
Bs.Điển
Đd.Thiện-Đd.Nhơr
 (L.ngày)
Đd.Ánh-Đd.Sa
 (L.đêm )


Bs Vẹn - Bs.Thoa
Đd Loan-Đd Dung
Đd.Thanh-Đd.Ngà
	
Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy
 (L.ngày)
Đd.Phúc-Đd.Uyên
 (L.đêm )


Bs.Đăng - Bs.Nhên
Đd Huế-Đd Trang
Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	
Bs. Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa
 (L.ngày)
Đd.Thiện-Đd.Nhơr
 (L.đêm)


Bs Na- Bs Kin
Đd Môn - Đd Trinh
Đd.Toan-Đd.Miang
	
Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên
          (L.ngày)
Đd.Hiến-Đd.Thủy
 (L.đêm)


Bs Vẹn- Bs Thoa
Đd Loan-Đd Dung
Đd.Thanh-Đd.Ngà
	
Bs.Điển
Đd.Thiện-Đd.Nhơr
 (L.ngày)
Đd.Ánh-Đd.Sa
 (L.đêm )


Bs Đăng - Bs.Nhên
Đd Huế-Đd Trang
Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	
Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy
 (L.ngày)
Đd.Phúc-Đd.Uyên
 (L.đêm )


Bs.Na - Bs.Kin
Đd Môn - Đd Trinh
Đd.Toan-Đd.Miang
	
Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa
 (L.ngày)
Đd.Thiện-Đd.Nhơr
 (L.đêm)


Bs Vẹn- Bs Thoa
Đd Loan-Đd Dung
Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS
+Ba CK
- Bác sỹ
- ĐD


- Gây mê
- Phụ mổ
	

Bs.Minh-Bs Triều
Đd.An-Đd Thanh-
Đd Ngọc 

Ktv Lành
Đd Thu
	

Bs Sơn-Bs Khôi
 Đd.Linh-ĐdTrung-
Đd Nguyên 

Cn Lâm
Đd Hùng
	

Bs.Chiến-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao
 Đd Phương

Ktv Lộc
Đd Đăng
	

Bs.Minh-Bs Triều
Đd.An-Đd Thanh-
Đd Ngọc 

Bs Tuấn
Đd Rỡ
	

Bs Sơn-Bs Khôi
 Đd.Linh-ĐdTrung-
Đd Nguyên

Ktv Lành
Đd Thu
	

Bs.Chiến-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao
 Đd Phương

Cn Lâm
Đd Hùng
	

Bs.Minh-Bs Triều
Đd.An-Đd Thanh-
Đd Ngọc

Ktv Lộc
Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Xuân
	Ktv.CĐ. M Linh
	Cn. Thu
	Cn.P.Linh
	Ktv.Thành
	Cn. Xuân
Cn. Thúy
	Cn .Thu
KTV.CĐ. M.Linh

	CĐHA-TDCN
- Siêu âm
- X Quang
	
       Bs.Huệ
Ktv.Hương
	
Bs.Đạt
Ktv.Hội
	
Bs Thi
Cđkt.Nam
	
Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	
Bs.Đạt
Ktv.Hương
	
Bs.Thi
Ktv.Hội
	
Bs Huệ
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 
01208009765
Tâm
0963996035
	Pha 
01208009765
Hưng
01683469822
	Pha 
01208009765
Tâm
0963996035
	Pha 
01208009765
Hưng
01683469822
	Pha 
01208009765
Tâm
0963996035
	Pha 
01208009765
Hưng
01683469822
	Pha 
01208009765
Tâm
0963996035

	Lái xe 
	Thắng
0914.200.639
	Trung 
0905915115
	Thắng
0914.200.639
	Trung 
0905915115
	Thắng
0914.200.639
	Công
0977940448
	Công
0977940448

	Điện nước 
   (T. trú)
	Quang
0983.313.075
	Quang
0983.313.075
	Quang
0983.313.075
	Quang
0983.313.075
	Quang
0983.313.075
	Quang
0983.313.075
	Quang
0983.313.075

	Kế toán
	          Kt.Hiền
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền

	Kt.Hòa

	Kt.Hương
	Kt.Hằng
	Kt.Hiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



           Gia Lai, ngày 22  tháng 6  năm 2018
Nơi nhận:				         NGƯỜI LẬP BẢNG			                            KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;												    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);	
- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                   

                                                                    
        Vũ Mạnh Cường                                                     Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh




BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI				                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      PHÒNG KHTH-CNTT							                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 
(Từ ngày 25/6/2018  đến ngày  29/6/2018)
		
	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai
25/6[
	Thứ ba
26/6
	Thứ tư
27/6
	Thứ năm
28/6
	Thứ sáu
29/6

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như
Đd Hiền
	Đd. Như
Đd Hiền
	Đd. Như
Đd Hiền
	Đd. Như
Đd Hiền
	Đd. Như
Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2
- Bác sỹ
- Điều dưỡng
	
Bs.Quân
Đd. Thy Nga
	
Bs.Đức
Đd. Thy Nga
	
Bs.Tiến
Đd.Thy Nga
	
Bs.Phương
Đd.Thy Nga
	
Bs.Quân
Đd.Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3
- Bác sỹ
- Điều dưỡng
	
Bs. Thu
Đd. Trinh
	
Bs. Thu
Đd.Trinh
	
Bs. Thu
Đd.Trinh
	
Bs. Thu
Đd.Trinh
	
Bs. Thu
Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại
- Bác sỹ
- Điều dưỡng
	
Bs. Sơn
Đd.Lường
	
Bs. Nguyên
Đd.Lường
	
Bs Triều
Đd.Lường
	
Bs. Khôi
Đd.Lường
	
Bs. Nguyên
Đd.Lường

	Phòng  khám TMH
- Bác sỹ
- Điều dưỡng
	
Bs. Châu
Đd.Lài
	
Bs. Châu
Đd.Lài
	
Bs. Châu
Đd.Lài
	
Bs. Châu
Đd.Lài
	
Bs. Châu
Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt
- Bác sỹ
	
Bs. Huệ
	
Bs. Huệ
	
Bs. Huệ
	
Bs. Huệ
	
Bs. Huệ


							                                                                       Gia Lai, ngày 22 tháng 6  năm 2018
Nơi nhận:				         NGƯỜI LẬP BẢNG			                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;												     PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);	
- Lưu: KHTHCNTT. 
                                                              
                                                                      
                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh


